UBND TỈNH ĐỒNG NAI

SỞ CÔNG THƯƠNG


ĐỀ ÁN

THÀNH LẬP VÀ DUY TRÌ MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN KHUYẾN CÔNG TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2019-2025
	Cơ quan quản lý: 
	Sở Công Thương tỉnh Đồng Nai

	Cơ quan chủ trì: 
	Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh Đồng Nai


Đồng Nai, tháng 04 năm 2019

MỤC LỤC
	
	Trang

	PHẦN  MỞ ĐẦU
	6

	I. Mục đích, yêu cầu xây dựng đề án 
	6

	II. Căn cứ pháp lý
	7

	III. Mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng đề án
	7

	IV. Phạm vi của đề án 
	8

	V. Nội dung và kết cấu của đề án
	8

	PHẦN I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN
	8

	I. Cơ sở lý luận
	8

	1. Khuyến công và các khái niệm liên quan
	8

	2. Đối tượng thực thi chính sách khuyến công
	9

	II. Cơ sở thực tiễn
	9

	1. Thực trạng nguồn nhân lực làm công tác khuyến công
	9

	2. Những thuận lợi, khó khăn 
	10

	2.1 Thuận lợi
	10

	2.2 Khó khăn
	11

	PHẦN II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2014-2018
	11

	I. Thực trạng công nghiệp nông thôn 
	11

	1. Về số lượng cơ sở CNNT 
	11

	2. Về lao động
	12

	3. Về giá trị sản xuất CNNT
	12

	II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2018
	12

	1. Các nội dung khuyến công đã triển khai
	12

	2. Kết quả đạt được
	12

	3. Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án khuyến công trọng tâm tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong giai đoạn 2014-2018  
	13

	4. Đánh giá chung
	13

	5. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm
	14

	5.1 Tồn tại, hạn chế
	14

	5.2 Nguyên nhân  
	15

	5.3 Bài học kinh nghiệm
	15

	PHẦN III. NỘI DUNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI CỘNG TÁC VIÊN KHUYẾN CÔNG
	16

	I. MỤC TIÊU
	16

	1. Mục tiêu chung
	16

	2. Mục tiêu cụ thể
	16

	II. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của cộng tác viên khuyến công
	16

	1. Cơ cấu tổ chức của cộng tác viên khuyến công
	16

	2. Chức năng của cộng tác viên khuyến công
	16

	3. Nhiệm vụ của cộng tác viên khuyến công
	16

	4. Quyền hạn của cộng tác viên khuyến công
	17

	5. Quyền lợi của cộng tác viên khuyến công
	17

	III. Phương án xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công 
	18

	1. Phương án 1
	18

	1.1 Phân bổ cộng tác viên khuyến công
	18

	1.2 Ưu điểm, hạn chế
	19

	2. Phương án 2
	19

	1.1 Phân bổ cộng tác viên khuyến công
	19

	1.2 Ưu điểm, hạn chế
	21

	3. So sánh ưu điểm và hạn chế của 02 phương án
	21

	3.1 Ưu điểm
	21

	3.2 Hạn chế
	21

	3.3 Lựa chọn phương án
	22

	IV. Kế hoạch nhân sự
	22

	1. Tiêu chí tham gia mạng lưới cộng tác viên khuyến công
	22

	2. Cách thức tuyển chọn
	22

	3. Thời hạn hợp đồng
	23

	4. Tổ chức đào tạo, tập huấn và hội nghị ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công 
	23

	4.1 Công tác đào tạo, tập huấn 
	23

	4.2 Hội nghị ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công
	23

	V. Dự toán kinh phí thực hiện đề án
	23

	1. Kinh phí thực hiện
	23

	2. Nguồn kinh phí
	24

	VI. Tổ chức thực hiện 
	24

	1. Sở Công Thương
	24

	2. Sở Nội vụ
	24

	3. Sở Tài chính
	24

	4. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
	24

	5. UNBD xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
	25

	VII. Hiệu quả của đề án
	25

	1. Hiệu quả kinh tế
	25

	2. Hiệu quả xã hội
	25


	PHẦN IV. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 
	26

	1. Kết luận 
	26

	2. Kiến nghị 
	26


PHỤ LỤC
PHỤ LỤC
Phụ lục 1: Dự toán kinh phí đề án Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019-2025 (PA1).

Phụ lục 1.1: Dự toán thù lao cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019-2025(PA1).

Phụ lục 1.2 : Dự toán kinh phí đào tạo nghiệp vụ khuyến công cho cộng tác viên năm 2019 (PA1).

Phụ lục 1.3: Dự toán kinh phí đào tạo nghiệp vụ khuyến công cho cộng tác viên giai đoạn 2019 - 2025 (PA1).

Phụ lục 1.4: Dự toán kinh phí hội nghị ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019 - 2025 (PA1).

Phụ lục 2: Dự toán kinh phí đề án Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019-2025 (PA2).

Phụ lục 2.1: Dự toán thù lao cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019-2025(PA2).

Phụ lục 2.2 : Dự toán kinh phí đào tạo nghiệp vụ khuyến công cho cộng tác viên giai đoạn 2019 - 2020 (PA2).

Phụ lục 2.3: Dự toán kinh phí đào tạo nghiệp vụ khuyến công cho cộng tác viên giai đoạn 2021 - 2025 (PA2).

Phụ lục 2.4: Dự toán kinh phí hội nghị ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019 - 2025 (PA2).

PHẦN MỞ ĐẦU
I. Mục đích, yêu cầu xây dựng đề án 
Đồng Nai là một trong những địa phương phát triển mạnh công nghiệp của cả nước và đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Đồng Nai cũng là địa phương tiên phong trong việc thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới với kết quả hoàn thành thắng lợi nhiệm xây dựng nông thôn mới ở 133/133 xã trong toàn tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 tăng 8,91% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, công nghiệp chỉ mới phát triển mạnh ở địa bàn đô thị hóa cao như thành phố Biên Hòa và các huyện Trảng Bom, Long Thành, Nhơn Trạch còn khu vực nông thôn sản xuất công nghiệp vẫn còn rất khiêm tốn. Với trên 9.700 cơ sở sản xuất nhưng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) chỉ chiếm 9,5% giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Thực tế năng lực cạnh tranh của công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh vẫn còn thấp và tồn tại nhiều vấn đề như: quy mô nhỏ, phát triển chưa đều về ngành, địa phương; trình độ công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, hệ thống quản lý chưa đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất trong tiến trình hội nhập; khả năng tiếp cận nguồn vốn kể cả hỗ trợ ưu đãi còn nhiều hạn chế.

Kết quả thực hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 của Chính phủ trong thời gian qua đã mang lại những hiệu quả tích cực thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở khu vực nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp. Thông qua hoạt động khuyến công, vai trò, vị trí của các cơ quan quản lý nhà nước về Công Thương ở địa phương được nâng cao, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp. Hoạt động khuyến công có hiệu quả, là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành của Tỉnh, sự phối hợp với các địa phương trong đó có vai trò nòng cốt trong tham mưu, quản lý nhà nước của Sở Công Thương và công tác triển khai thực hiện của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Đồng Nai (sau đây viết tắt là Trung tâm). 

Hiện nay, tổ chức bộ máy hoạt động khuyến công chỉ có ở cấp tỉnh là Trung tâm Khuyến công (nay là Trung tâm Khuyến và Tư vấn Phát triển Công nghiệp), cấp huyện chỉ có 01 cán bộ công chức theo dõi kiêm nhiệm công tác khuyến công mà chưa có cán bộ theo dõi phụ trách công tác khuyến công và cấp xã không có cán bộ theo dõi công tác trên. Do chưa có hệ thống cán bộ khuyến công từ tỉnh đến cấp xã, số lượng biên chế có hạng nên trong quá trình tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai chính sách khuyến công và nắm tình hình hoạt động của các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT), đặc biệt là cơ sở CNNT tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng công nghiệp chậm phát triển. Tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP về khuyến công có quy định “cấp xã (xã, phường, thị trấn) theo yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công để triển khai hoạt động khuyến công đến cấp xã”. Xuất phát từ yêu cầu đó, việc hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh hiện nay là hết sức cần thiết nhằm thường xuyên nắm bắt tình hình công nghiệp nông thôn và nhu cầu khuyến công tại các địa phương để phục vụ cho công tác xây dựng, triển khai thực hiện và tăng cường năng lực kiểm tra, giám sát các chương trình đề án khuyến công. 

Từ những mục đích, yêu cầu nêu trên, việc xây dựng và thực hiện đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2019 – 2025 là cần thiết và cấp bách.
II. Căn cứ pháp lý

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công. 

Thông tư số 46/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Công Thương Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công.

Thông tư số 28/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 03 năm 2018 của Bộ Tài Chính về hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công.
Quyết định số 59/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.

Quyết định số 3395/QĐ-UBND ngày 26 tháng 09 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 1 Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22 tháng 03 năm 2016 của UBND tỉnh Đồng Nai về phê duyệt Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020.
Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Nai về Ban hành Quy định mức chi cụ thể cho các hoạt động khuyến công và công tác quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công tỉnh Đồng Nai.

Quyết định số 3535/KH-UBND ngày 01 tháng 04 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Nai ban hành Kế hoạch Khuyến công tỉnh Đồng Nai năm 2019.

Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 05 tháng 04 năm 2019  của UBND tỉnh Đồng Nai về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc xây dựng, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch, đề án khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo 59/2015/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Đồng Nai.
III. Mục tiêu và nhiệm vụ xây dựng đề án

1. Phân tích những căn cứ lý luận và thực tiễn xây dựng đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025.

2. Tổ chức khảo sát thực tế, tham khảo ý kiến địa phương; phân tích, đánh giá thực trạng công nghiệp nông thôn và tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 – 2018; đánh giá những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và nguyên nhân.

3. Xây dựng các phương án thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công, mục tiêu, các hoạt động chính của đề án và kiến nghị, đề xuất phương án khả thi thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025.

IV. Phạm vi của đề án 
Thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà của tỉnh, các xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hoà, thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2025. 

V. Nội dung và kết cấu của đề án:

Nội dung của đề án thành lập và duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025, gồm các phần như sau:

Phần Mở đầu

Phần I: Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng đề án.  
Phần II: Tình hình thực hiện nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 – 2018. 
Phần III: Nội dung xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công.
Phần IV: Kết luận và kiến nghị.  

PHẦN I
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN

I. Cơ sở lý luận

1. Khuyến công và các khái niệm liên quan

Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến công quy định về khuyến công và các khái niệm liên quan như sau: 

1.1 Khuyến công là hoạt động có tổ chức của tổ chức hệ thống khuyến công từ Trung ương đến địa phương, huy động mọi nguồn lực nhằm đạt được mục tiêu của chính sách khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sản xuất công nghiệp nông thôn, áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp theo nguyên tắc tối ưu cả về con người, vốn và kết quả.

1.2 Chương trình khuyến công địa phương là tập hợp các nội dung, nhiệm vụ về hoạt động khuyến công địa phương trong từng giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm mục tiêu khuyến khích phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, lao động tại địa phương.

1.3 Kế hoạch khuyến công là tập hợp các đề án, nhiệm vụ khuyến công hàng năm được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó đưa ra tiến độ, dự kiến kết quả cụ thể cần đạt được nhằm đáp ứng yêu cầu của chương trình khuyến công từng giai đoạn.    

1.4 Đề án khuyến công là đề án được lập để triển khai một hoặc một số nội dung hoạt động khuyến công theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/05/2012 của Chính phủ về khuyến công. Đề án khuyến công có mục tiêu, nội dung, đối tượng thụ hưởng, thời gian thực hiện và kinh phí xác định. 

1.5 Dịch vụ khuyến công là các dịch vụ cần triển khai để thực hiện các nội dung hoạt động khuyến công quy định tại Điều 4 Nghị định số 45/2012/NĐ-CP. 

2. Đối tượng thực thi chính sách khuyến công

Theo Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21 tháng 05 năm 2012 của Chính phủ về khuyến, đối tượng thực thi chính sách khuyến công gồm:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với hoạt động khuyến công trong phạm vi địa phương.

Sở Công Thương là cơ quan giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về hoạt động khuyến công tại địa phương.

Tổ chức khuyến công địa phương bao gồm:

- Cấp tỉnh (tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương): Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương để tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động khuyến công.

- Cấp huyện (quận, huyện, thị xã, thành phố) theo yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập các chi nhánh trực thuộc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp cấp tỉnh.

- Cấp xã (xã, phường, thị trấn) theo yêu cầu nhiệm vụ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công để triển khai hoạt động khuyến công đến cấp xã.

II. Cơ sở thực tiễn

1. Thực trạng nguồn nhân lực làm công tác khuyến công
Đơn vị cấp tỉnh: Trung tâm Khuyến công tỉnh Đồng Nai là đơn vị trực thuộc Sở Công nghiệp (nay là Sở Công Thương), được thành lập theo Quyết định số 5504/QĐ.CT.UBT ngày 12/11/2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai. Là đơn vị sự nghiệp có thu, tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động. Có chức năng phục vụ quản lý nhà nước ngành công thương, cung cấp các sản phẩm, dịch vụ trong lĩnh vực khuyến công quy định tại Nghị định số 134/2004/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ và tư vấn một số lĩnh vực khuyến công.

Hiện nay Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp tỉnh Đồng Nai được thành lập trên cơ sở hợp nhất giữa Trung tâm Khuyến công và Trung tâm Tư vấn Công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương theo Quyết định số 3913/QĐ-UBND ngày 07/11/2018 của UBND tỉnh Đồng Nai và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2018. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp công lập có thu tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động, có chức năng phục vụ quản lý nhà nước của Sở Công Thương về hoạt động khuyến công, cung cấp các dịch vụ công trong lĩnh vực khuyến công và tư vấn phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Dù trong giai đoạn  hiện nay có thay đổi về tổ chức và tên gọi, nhưng hoạt động khuyến công vẫn là lĩnh vực chuyên môn thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tỉnh nhằm khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn trên địa bàn. 

Sau khi hợp nhất, số lượng cán bộ viên chức làm việc trong Trung tâm là 36 người và cơ cấu tổ chức bộ máy gồm:

+ 01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc. 

+ 03 phòng chuyên môn: phòng Hành chính – Tổng hợp, phòng Khuyến công và Phòng Tư vấn.

· Đơn vị cấp huyện: Chưa có cán bộ phụ trách công tác khuyến công trên địa bàn, chỉ có một công chức thuộc phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng kiêm nhiệm theo dõi công tác khuyến công.

· Đối với cấp xã: Chưa có cán bộ phụ trách công tác khuyến công.

2. Những thuận lợi, khó khăn 

2.1 Thuận lợi

Hoạt động khuyến công chính thức được triển khai trên địa bàn tỉnh Đồng Nai từ ngày 01/01/2005 theo Nghị định số 134/2004/NĐ-CP (Nay được thay thế bởi Nghị định số 45/2015/NĐ-CP).  Nhiều nội dung khuyến công được triển khai như: Hoạt động tuyên truyền khuyến công, tổ chức các lớp dạy nghề lao động nông thôn, các lớp đào tạo khởi sự doanh nghiệp và nâng cao năng lực quản lý; hỗ trợ xây dựng mô  hình trình diễn kỹ thuật sản xuất giới thiệu sản phẩm mới hoặc công nghệ mới; hỗ trợ ứng dụng và chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến vào sản xuất; tổ chức bình chọn và tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Tổ chức cuộc thi Sáng tạo sản phẩm thủ công mỹ nghệ hàng năm; Tổ chức, vận động cơ sở tham gia hội chợ triển lãm trong tỉnh và ngoài tỉnh.

Nhìn chung, các nội dung, chương trình hoạt động của Trung tâm thời gian qua đã hỗ trợ tích cực cho công tác quản lý ngành, thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng sản phẩm, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao đời sống người dân; làm thay đổi dần bộ mặt ở nông thôn, tạo động lực cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng nâng cao tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp,... góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
2.2 Khó khăn

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động khuyến công ở nhiều địa phương còn gặp không ít khó khăn, nhất là việc triển khai các chính sách khuyến công đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn. Nguyên nhân một phần là do chưa có mạng lưới cộng tác viên khuyến công tại các địa phương, chưa nắm bắt được tình hình hoạt động và nhu cầu khuyến công trên từng địa bàn; một số chương trình, đề án được tổ chức triển khai ở các địa bàn trên nhưng việc theo dõi, quản lý, kiểm tra đôn đốc, hỗ trợ doanh nghiệp còn rất hạn chế và chưa kịp thời, làm giảm sức cạnh tranh của doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa rất cần sự hỗ trợ về chính sách, chuyên môn nghiệp vụ trong sản xuất kinh doanh.
PHẦN II
TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG KHUYẾN CÔNG TRÊN ĐỊA BÀN

TỈNH ĐỒNG NAI GIAI ĐOẠN 2014-2018

I. Thực trạng công nghiệp nông thôn 

1. Về số lượng cơ sở CNNT 
Theo số liệu của Cục Thống kê Đồng Nai, năm 2018 trên địa bàn tỉnh có 9.738 cơ sở CNNT, trong đó hộ kinh doanh cá thể chiếm 85,9% trong tổng số cơ sở CNNT. Giai đoạn 2014 - 2018, tăng trưởng bình quân số cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là 1,92%.

So sánh số lượng cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 -2018 phân theo đơn vị hành chính như sau:  


Đơn vị tính: Cơ sở

	Địa phương
	Năm 2014
	Năm 2018
	Tăng giảm 2018 so với 2014 

	Toàn tỉnh
	8.935
	9.738
	803

	TP. Biên Hòa
	618
	673
	55

	Long Thành
	589
	642
	53

	Nhơn Trạch
	633
	690
	57

	Trảng Bom
	1.440
	1.569
	129

	Thống Nhất
	780
	850
	70

	TX LKhánh
	421
	459
	38

	Xuân Lộc
	1.234
	1.345
	111

	Cẩm Mỹ
	858
	935
	77

	Tân Phú
	972
	1.059
	87

	Định Quán
	985
	1.074
	89

	Vĩnh Cửu
	406
	442
	36


2. Về lao động
Tổng số lao động công nghiệp nông thôn năm 2018 là 82.350 lao động, tăng 14.278 lao động so với năm 2014. Tăng trưởng bình quân lao động CNNT giai đoạn 2014 - 2018 là 3,91%.
3. Về giá trị sản xuất CNNT
Năm 2018 giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đạt 59.898 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,54 % giá trị sản xuất công nghiệp toàn ngành công nghiệp, tăng trưởng bình quân giai đoạn 2014 - 2018 là 5,88%/năm. 

Tăng trưởng CNNT giai đoạn 2014 - 2018 vẫn còn thấp so với tăng trưởng toàn ngành công nghiệp. Số lượng cơ sở CNNT thuộc loại hình hộ kinh doanh chiếm đa số (trên 85%) nhưng có mức đóng góp chỉ ở mức 20,3% trong tổng giá trị sản xuất CNNT. Để thúc đẩy tăng trưởng mang tính đột phá ở nhóm cơ sở CNNT thuộc loại hình hộ kinh doanh vốn có xuất phát điểm thấp thì cần tăng cường các giải pháp đồng bộ và vận dụng tối đa các chính sách hiện có để hỗ trợ cho nhóm đối tượng này.

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2018

1. Các nội dung khuyến công đã triển khai

Các nội dung khuyến công đã triển khai bao gồm: tổ chức đào tạo nghề, truyền nghề; nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật; chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc tiên tiến; phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công; hỗ trợ liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, phát triển các cụm công nghiệp.

2. Kết quả đạt được

- Về hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề và nâng cao tay nghề: tổng số lao động được đào tạo là 2.183 người của 25 cơ sở công nghiệp nông thôn, với các nghề như đan lát, may giày da, túi xách, quần áo...Kết thúc các khóa đào tạo nghề, truyền nghề trên 80% số lao động được giải quyết việc làm tại chỗ. 

- Về hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý cho các cơ sở CNNT: tổ chức 30 lớp khởi sự doanh nghiệp cho 1.434 học viên; 18 lớp nâng cao năng lực quản lý cho 720 học viên; tổ chức 18 hội thảo giới thiệu công nghệ bảo quản, chế biến nông sản sau thu hoạch với 1.080 lượt người tham dự; hỗ trợ 01 đoàn 12 người đi học tập kinh nghiệm và tìm hiểu đối tác kinh doanh sản xuất gạch không nung và sản xuất rượu cần tại các tỉnh Tây Nguyên.

- Về hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật: hỗ trợ 01 mô hình trình diễn kỹ thuật phổ biến công nghệ sản xuất gạch không nung; 36 dự án đầu tư đổi mới thiết bị, ứng dụng máy móc tiên tiến vào sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT chủ yếu các ngành nghề như cơ khí, chế biến nông-lâm sản, thực phẩm, dệt sợi, thủ công mỹ nghệ góp phần nâng cao năng suất, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Việc hỗ trợ sau đầu tư đã phát huy hiệu quả, góp phần giúp các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất CNNT phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Về hỗ trợ phát triển sản phẩm CNNT tiêu biểu: tổ chức gian hàng chung tỉnh Đồng Nai tham gia 12 hội chợ triển lãm trong nước; hỗ trợ 66 cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ triển lãm làng nghề; hỗ trợ chi phí thuê 16 gian hàng; tổ chức 05 lần bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh và tham gia 03 lần bình chọn cấp Khu vực, 02 lần bình chọn cấp Quốc gia. Kết quả có 103 sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Tỉnh, 18 sản phẩm đạt cấp Khu vực, 04 sản phẩm đạt cấp Quốc Gia; tổ chức 05 lần cuộc thi sáng tạo hàng sản phẩm thủ công mỹ nghệ, thu hút sự tham gia của 191 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, nghệ nhân, giáo viên, sinh viên và những người yêu thích ngành thủ công mỹ nghệ trong tỉnh và các tỉnh lân cận, tạo ra trên 900 mẫu sản phẩm mới; tổ chức 05 đợt xét tặng danh hiệu nghệ nhân, thợ giỏi, người có công đưa nghề về địa phương. Qua đó có 08 cá nhân được phong tặng danh hiệu Nghệ nhân, 299 cá nhân được phong tặng danh hiệu Thợ giỏi và 02 cá nhân được phong tặng danh hiệu người có công đưa nghề về địa phương.

- Về hỗ trợ cung cấp thông tin về các chính sách phát triển công nghiệp, khuyến công: xuất bản 18.000 Đặc san chuyên ngành công thương và Bản tin Khuyến công; thực hiện 120 chuyên đề Khuyến công trên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai; thu thập, cập nhật thông tin Website Trung tâm Khuyến công, cơ sở dữ liệu công  nghiệp nông thôn tỉnh Đồng Nai hàng năm.

- Về hỗ trợ liên doanh, liên kết hợp tác kinh tế và phát triển các cụm công nghiệp: hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Cụm Công nghiệp Phú Cường – huyện Định Quán; Cụm Công nghiệp Phú Thạnh – Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch.

- Về hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động khuyến công: tổ chức 29 lớp tập huấn giới thiệu các văn bản, chủ trương, chính sách của Nhà nước, Tỉnh về khuyến công cho 1.786 lượt cán bộ làm công tác khuyến công các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức chính trị, chính trị - xã hội, các hội, hiệp hội nghề nghiệp và một số doanh nghiệp, cơ sở CNNT; tổ chức 07 đoàn tham quan khảo sát học tập kinh nghiệm công tác khuyến công tại các tỉnh cho 112 cán bộ huyện, xã, tỉnh.

Tổng kinh phí thực hiện chương trình khuyến công từ năm 2014 đến năm 2018 là 107.192 triệu đồng. Trong đó: 

+ Kinh phí khuyến công quốc gia là: 1.310 triệu đồng.

+ Kinh phí khuyến công địa phương là: 51.264 triệu đồng. (Kinh phí hoạt động khuyến công là: 21.264 triệu đồng và kinh phí hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN là: 30.000 triệu đồng)

+ Kinh phí của Cơ sở công nghiệp nông thôn: 54.618 triệu đồng.

3. Tình hình xây dựng và tổ chức thực hiện các đề án khuyến công trọng tâm tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong giai đoạn 2014 - 2018  
Các đề án khuyến công trọng tâm (đào tạo nghề, xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến) đã triển khai tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa trong giai đoạn 2014 - 2018 như sau:
	Địa phương
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	Cộng

	TP. Biên Hòa
	2
	-
	-
	1
	1
	4

	Long Thành
	-
	1
	-
	2
	3
	6

	Nhơn Trạch
	-
	-
	1
	2
	2
	5

	Trảng Bom
	2
	-
	1
	1
	2
	6

	Thống Nhất
	-
	1
	3
	-
	2
	6

	TX LKhánh
	2
	2
	1
	1
	-
	6

	Xuân Lộc
	1
	-
	1
	1
	-
	3

	Cẩm Mỹ
	3
	4
	3
	1
	-
	11

	Tân Phú
	-
	1
	-
	2
	1
	4

	Định Quán
	1
	1
	-
	1
	-
	3

	Vĩnh Cửu
	1
	1
	-
	1
	-
	3

	TỔNG CỘNG
	12
	11
	10
	13
	11
	


4. Đánh giá chung 
Chương trình khuyến công trong thời gian qua nhận được sự quan tâm chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và sự hưởng ứng tham gia của cơ sở công nghiệp nông thôn.

Các văn bản QPPL về khuyến công từ Trung ương đến địa phương được ban hành kịp thời và đầy đủ đã tạo điều kiện thuận lợi để triển khai hoạt động khuyến công. Công tác phối hợp giữa ngành công thương và các ban ngành khác của tỉnh trong việc thẩm định, kiểm tra, giám sát các hoạt động khuyến công đã phát huy hiệu quả, đóng góp đáng kể vào kết quả chung của các Chương trình mục tiêu của Tỉnh.

Công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đã tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề phục vụ sản xuất, nâng cao sự cạnh tranh cho các cơ sở sản xuất nông thôn thích ứng với quá trình hội nhập. Giúp người dân giải quyết công ăn việc làm, tạo thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo cho địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh đó đã góp phần duy trì và phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống tại địa phương.
Địa phương có nhiều đề án khuyến công triển khai là huyện Cẩm Mỹ, bình quân 02 đề án/năm. Những địa phương có ít đề án là Xuân Lộc và Vĩnh Cửu, mỗi huyện chỉ có 03 đề án được triển khai trong giai đoạn 2014 - 2018. Nguyên nhân: do không đăng ký hoặc số lượng đề án đăng ký kế hoạch khuyến công hàng năm quá ít.
5. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm

5.1 Tồn tại, hạn chế

Công tác tuyên truyền khuyến công đã được triển khai rộng rãi đến các cơ sở công nghiệp nông thôn thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như phát hành bản tin khuyến công, trang thông tin điện tử của Trung tâm, xây dựng chuyên đề khuyến công phát sóng trên đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, tổ chức hội thảo giới thiệu khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến áp dụng trong sản xuất, tập huấn công tác khuyến công..., tuy nhiên số cơ sở CNNT tham gia chương trình vẫn chưa nhiều so với số lượng cơ sở CNNT hiện có của tỉnh.

Số lượng đề án có sự tham gia phối hợp thực hiện của cơ sở CNNT do UBND cấp huyện đăng ký kế hoạch khuyến công hàng năm còn ít, chỉ tập trung ở một vài nội dung khuyến công (đào tạo nghề, ứng dụng máy móc thiết bị).

Đối tượng thụ hưởng đề án chưa đáp ứng được điều kiện thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật về sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp.

5.2 Nguyên nhân  

Cán bộ làm công tác khuyến công tại các huyện là công chức tại phòng kinh tế, kinh tế hạ tầng không chuyên trách, chỉ kiêm nhiệm và thường xuyên thay đổi nên chưa kịp thời nắm bắt các hướng dẫn, quy định về công tác khuyến công để hướng dẫn cho các cơ sở CNNT trên địa bàn được hỗ trợ cho các chính sách hoạt động khuyến công. Hệ thống cán bộ khuyến công hoặc cộng tác viên khuyến công cấp xã chưa được hình thành.

Công tác khảo sát, thẩm tra ban đầu thực hiện không chặt chẽ đã ảnh hưởng đến chất lượng đăng ký kế hoạch khuyến công hàng năm của UBND cấp huyện.

Không có mạng lưới khuyến công viên dẫn đến thiếu nguồn lực tại chỗ hỗ trợ Trung tâm tổ chức triển khai thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn chính sách khuyến công đến các cơ sở công nghiệp nông thôn. 
5.3 Bài học kinh nghiệm

Nhìn chung, thời gian qua hoạt động khuyến công đã đạt được những kết quả khả quan, đáng khích lệ. Tuy nhiên, để nâng tầm hoạt động và tuyên truyền phổ biến chủ trương chính sách liên quan đến lĩnh vực khuyến công sâu rộng tới các cơ sở CNNT, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng công nghiệp chậm phát triển, đòi hỏi phải có đội ngũ mạng lưới công tác viên khuyến công của cấp huyện và cấp xã, những người theo dõi hoạt động trong lĩnh vực có liên quan đến công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp nhằm kịp thời nắm bắt tình hình cũng như nhu cầu phát triển CNNT tại địa phương, qua đó có thể tham mưu đề xuất những chương trình, đề án phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Cán bộ phụ trách khuyến công ở các huyện, thị xã, thành phố trong Tỉnh chỉ kiêm nhiệm nên trách nhiệm và hiệu quả công việc đối với công tác khuyến công chưa cao. Từ việc thiếu các đầu mối chuyên trách khuyến công tại UBND cấp huyện, cấp xã sẽ dẫn đến hạn chế trong việc thu thập thông tin, nhu cầu khuyến công cũng như phối hợp, phân công nhiệm vụ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến công ở địa phương.
PHẦN III
NỘI DUNG XÂY DỰNG MẠNG LƯỚI
CỘNG TÁC VIÊN KHUYẾN CÔNG

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

- Củng cố và tăng cường năng lực tổ chức thực hiện hoạt động khuyến công trên cơ sở huy động có hiệu quả nguồn lực của các địa phương  trong tỉnh tham gia với hình thức cộng tác viên, nhằm phục vụ công tác quản lý Nhà nước về khuyến công và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư, mở rộng  sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp ở các huyện, thị xã, thành phố.

- Xây dựng và phát triển hệ thống mạng lưới cộng tác viên khuyến công từ cấp tỉnh đến cấp xã có năng lực, trình độ phù hợp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khuyến công trong thời gian tới.

2. Mục tiêu cụ thể

- Xác định cơ cấu tổ chức, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cộng tác viên khuyến công;

- Xây dựng phương án chi trả thù lao cho các cộng tác viên làm công tác khuyến công;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn và hội nghị ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công;

- Dự trù được kinh phí thực hiện đề án.

II. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, quyền lợi của cộng tác viên khuyến công

1. Cơ cấu tổ chức của cộng tác viên khuyến công

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện trên cơ sở trưng dụng công chức đang làm việc tại Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn Tỉnh. 

- Xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp xã trên cơ sở trưng dụng cán bộ phụ trách công nghiệp thương mại của các xã, phường, thị trấn trong tỉnh.

- Cộng tác viên khuyến công được ký hợp đồng làm việc trực tiếp với Trung tâm và chịu sự quản lý, chỉ đạo và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ trực tiếp của Trung tâm 

2. Chức năng của cộng tác viên khuyến công
- Giúp UBND cấp xã, cơ quan quản lý về công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp cấp huyện về công tác khuyến công tại địa phương, nhằm thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Chịu sự chỉ đạo và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp.
3. Nhiệm vụ của cộng tác viên khuyến công

- Thống kê danh sách và nắm tình hình hoạt động các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn phụ trách, lập kế hoạch và đề xuất các hoạt động khuyến công cụ thể phù hợp với nhu cầu và năng lực của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn theo định hướng chương trình, kế hoạch khuyến công của tỉnh.

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc mà các cơ sở công nghiệp nông thôn gặp phải, những bất hợp lý trong cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính báo cáo Trung tâm xem xét tổng hợp trình cấp có thẩm quyền giải quyết.

- Làm đầu mối triển khai các hoạt động khuyến công và tham gia quản lý, hướng dẫn thực hiện các đề án khuyến công triển khai trên địa bàn.

- Hướng dẫn, tư vấn trợ giúp các cơ sở công nghiệp nông thôn lập dự án đầu tư, xây dựng đề án khuyến công gửi Trung tâm xem xét, tổng hợp trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

- Hướng dẫn, tư vấn các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn đầu tư máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất mới, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, quản lý chất lượng sản phẩm và bảo vệ môi trường.

- Tư vấn, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp ở nông thôn liên doanh liên kết, hợp tác kinh tế, tham gia các hiệp hội, hội ngành nghề.

- Cộng tác viên khuyến công cấp xã, phường, thị trấn định báo cáo kết quả thực hiện cho phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng cấp huyện. Phòng Kinh tế/ Kinh tế Hạ tầng cấp huyện tổng hợp báo cáo Trung tâm vào hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, năm và các báo cáo đột xuất (nếu có)

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm giao.
4. Quyền hạn của cộng tác viên khuyến công

- Được tham gia các các lớp tập huấn, các lớp đào tạo ngắn hạn; tham quan, học tập kinh nghiệm khi có yêu cầu để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Được cập nhật thông tin và cung cấp những tài liệu văn bản pháp luật về hoạt động khuyến công khi có yêu cầu.

- Được đề xuất, biểu dương, khen thưởng khi có thành tích hoặc có đóng góp tích cực cho hoạt động khuyến công. Hàng năm sẽ có nhận xét, đánh giá quá trình cộng tác viên khuyến công để là một trong những tiêu chí để cấp huyện, cấp xã đánh giá phân loại cán bộ.
5. Quyền lợi của cộng tác viên khuyến công

- Cộng tác viên khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn được chính quyền nơi công tác tạo điều kiện thuận lợi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn.

- Được hưởng thù lao từ nguồn ngân sách của tỉnh giao về cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển công nghiệp chi trả hàng tháng theo hợp đồng.

- Mức thù lao của cộng tác viên khuyến công căn cứ tại khoản 20, điều 8 của Quyết định 53/2018/QĐ-UBND, được tính theo hệ số bằng 1,0 mức lương cơ sở/người/tháng (căn cứ theo khoản 20, Điều 8 Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND). 
- Thù lao cho cộng tác viên khuyến công được áp dụng điều chỉnh tăng theo lộ trình tăng mức lương cơ sở của Chính phủ; cộng tác viên khuyến công được hưởng thù lao sau khi ký hợp đồng.

III. Phương án xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công 

Thực hiện Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 22/3/2016 của UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt Chương trình Khuyến công trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020, tại điểm h, khoản 3. Nội dung chương trình có quy định dự kiến giai đoạn 2016-2020 thành lập và duy trì mạng lưới 26 cộng tác viên khuyến công. Tuy nhiện để phù hợp trong tình hình hiện nay, Trung tâm đề xuất 02 phương án như sau:

1. Phương án 1

1.1 Phân bổ cộng tác viên khuyến công 

Trong năm 2019, thành lập và duy trì thí điểm mạng lưới cộng tác viên khuyến công số lượng là 11 người gồm: cộng tác viên cấp huyện gồm 11 người bố trí tại 11 Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Từ năm 2020 đến 2025, số lượng cộng tác viên là 63 người, cụ thể: cộng tác viên cấp huyện gồm 11 người bố trí tại 11 Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; cấp xã gồm 52 người bố trí tại 52 xã, phường, thị trấn cần tăng cường hoạt động khuyến công.

Bảng phân bổ cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019-2025 theo phương án 1 tại các huyện/thị xã/thành phố như sau:

	STT
	Địa phương
	Cấp
hoạt động
	Số lượng

	
	
	
	Năm

2019 
	Giai đoạn 2020 -2025

	1
	TP. Biên Hòa
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	2

	2
	Thị xã Long Khánh
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	5

	3
	Huyện Trảng Bom
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	5

	4
	Huyện Thống Nhất
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	5

	5
	Huyện Định Quán
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	5

	6
	Huyện Tân Phú
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	5

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	5

	8
	Huyện Nhơn Trạch
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	5

	9
	Huyện Long Thành
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	5

	10
	Huyện Xuân Lộc
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	5

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	5

	Cộng
	Huyện
	11
	11

	
	xã
	
	52


Tổ chức 03 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khuyến công; 01 hội nghị ra mắt cộng tác viên khuyến công.

Kinh phí thực hiện: tổng kinh phí thực hiện là 6.472.803.000 đồng (Sáu tỷ bốn trăm bảy mươi hai triệu tám trăm lẽ ba ngàn đồng). Trong đó:

- Duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công là 6.366.200.000 đồng (mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng).

- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khuyến công 03 lớp là 73.603.000 đồng.

- Hội nghị ra mắt cộng tác viên khuyến công là 33.000.000 đồng.

(Kèm phụ lục 1; 1.1;1.2;1.3;1.4)

1.2 Ưu điểm, hạn chế

a) Ưu điểm

+ Chỉ bố trí cộng tác viên tại những địa bàn trọng tâm, trọng điểm, giảm được số lượng cộng tác viên khuyến công, tận dụng được nguồn lực tại chỗ phục vụ cho công tác khuyến công;

+ Tiết kiệm chi phí thành lập và duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên khuyến công.

b) Hạn chế

+ Thiếu một số đầu mối khuyến công cấp xã dẫn đến không nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nhu cầu khuyến công ở địa bàn các xã, phường, thị trấn không có cộng tác viên khuyến công.

+ Gia tăng áp lực công việc cho công chức tham gia cộng tác viên khuyến công cấp huyện, ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền và thực thi chính sách khuyến công do thiếu lực lượng trực tiếp tiếp cận cơ sở CNNT.

2. Phương án 2
2.1 Phân bổ cộng tác viên khuyến công 

Trong năm 2019, thành lập và duy trì thí điểm mạng lưới cộng tác viên khuyến công số lượng là 11 người gồm: cộng tác viên cấp huyện gồm 11 người bố trí tại 11 Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa. Từ năm 2020 đến 2025, số lượng cộng tác viên là 162 người, cụ thể: cộng tác viên cấp huyện gồm 11 người bố trí tại 11 Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng của các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; cấp xã gồm 151 người bố trí tại 151 xã, phường, thị trấn.
Bảng phân bổ cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019 - 2025 theo phương án 2 tại các huyện/thị xã/thành phố như sau:
	STT
	Địa phương
	Cấp
hoạt động
	Số lượng

	
	
	
	Năm 2019 
	Giai đoạn 2020 -2025

	1
	TP. Biên Hòa
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	6

	2
	Thị xã Long Khánh
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	15

	3
	Huyện Trảng Bom
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	17

	4
	Huyện Thống Nhất
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	10

	5
	Huyện Định Quán
	Huyện
	1
	1

	
	
	Xã
	
	14

	6
	Huyện Tân Phú
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	18

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	12

	8
	Huyện Nhơn Trạch
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	12

	9
	Huyện Long Thành
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	19

	10
	Huyện Xuân Lộc
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	15

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	Huyện
	1
	1

	
	
	xã
	
	13

	Cộng
	Huyện
	11
	11

	
	xã
	
	151


Tổ chức 08 lớp đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khuyến công; 01 hội nghị ra mắt cộng tác viên khuyến công.

Kinh phí thực hiện: tổng kinh phí thực hiện là:  17.416.883.000 đồng (Mười bảy tỷ, bốn trăm mười sáu triệu tám trăm tám mươi ba ngàn đồng. Trong đó:

- Duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công là 17.113.680.000 đồng (mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng).

- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khuyến công là 257.303.000 đồng.

- Hội nghị ra mắt cộng tác viên khuyến công là 45.900.000 đồng.

(Kèm phụ lục 2; 2.1;2.2;2.3;3.4)
2.2 Ưu điểm, hạn chế

a) Ưu điểm

- Tất cả xã, phường, thị trấn đều có cộng tác viên khuyến công, tận dụng được nguồn lực tại chỗ phục vụ cho công tác khuyến công;

- Nắm bắt đầy đủ thông tin về tình hình công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và nhu cầu khuyến công ở địa bàn các xã, phường, thị trấn. 

- Nâng cao hiệu quả tuyên truyền và thực thi chính sách khuyến công trực tiếp tiếp cận cơ sở CNNT

c) Hạn chế

- Tốn nhiều chi phí thành lập và duy trì hoạt động mạng lưới cộng tác viên khuyến công.

- Có những xã, phường, thị trấn chưa có hoặc không có nhu cầu khuyến công trong cả giai đoạn 2019-2025.

- Không phù hợp với mục tiêu Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

3. So sánh ưu điểm và hạn chế của 02 phương án

3.1 Ưu điểm 

- Tận dụng được nguồn lực tại chỗ phục vụ cho công tác khuyến công;

- Tuy công chức của phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng và cán bộ phụ trách công nghiệp thương mại của các xã, phường, thị trấn hiện nay rất nhiều việc chuyên môn nhưng nếu có thêm một khoản thù lao sẽ tạo thêm động lực, nâng cao trách nhiệm hoạt động chuyên sâu hơn trong công tác khuyến công. Ngoài ra, cộng tác viên có thể thực hiện một số công việc của Trung tâm vào ngày nghỉ hoặc ngoài giờ làm việc như liên hệ trực tiếp cơ sở để nắm tình hình, hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp, hướng dẫn xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp và đề án, dự án đầu tư để tìm kiếm sự hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất,… 

- Cộng tác viên là công chức phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng và cán bộ phụ trách công nghiệp thương mại của các xã, phường, thị trấn nên ít nhiều đã có kinh nghiệm công tác, vì vậy công tác hướng dẫn, đào tạo, tập huấn của Trung tâm sẽ thuận tiện và dễ dàng hơn. Ngoài ra, khắc phục được tình trạng tiêu cực, sách nhiễu khi thực hiện công việc của cộng tác viên khuyến công vì ngoài chịu sự quản lý của Trung tâm, cộng tác viên còn là công chức cấp huyện và cán bộ thuộc quyền quản lý của UBND cấp xã. 

- Phương án 1 có ưu điểm tiết kiệm cho ngân sách nhà nước, không làm cồng kềnh thêm hệ thống mạng lưới cộng tác viên. 

- Phương án 2 có ưu điểm giúp Trung tâm có đầy đủ đầu mối khuyến công tại cơ quan chuyên môn cấp huyện và tất cả các xã, phường, thị trấn trong Tỉnh.

3.2 Hạn chế

- Những hạn chế của phương án 1 là cộng tác viên của đơn vị hành chính cấp xã này khó quan hệ và triển khai công việc ở địa bàn đơn vị hành chính cấp xã khác (nơi không được bố trí cộng tác viên khuyến công). Phải sử dụng cộng tác viên cấp huyện để nắm bắt thông tin nhu cầu khuyến công tại các xã, phường, thị trấn không bố trí cộng tác viên khuyến công làm gia tăng áp lực công việc cho cộng tác viên cấp huyện.

- Những hạn chế của phương án 2 là tốn kém cho ngân sách nhà nước, làm cồng kềnh thêm hệ thống mạng lưới cộng tác viên, hiệu quả hoạt động của mạng lưới cộng tác viên khuyến công không thật sự tối ưu, mang tính dàn trải. Số lượng cộng tác viên khuyến công giai đoạn 2019-2020 không phù hợp với mục tiêu Chương trình khuyến công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020.

3.3 Lựa chọn phương án

Trên cơ sở so sánh, đánh giá ưu điểm và hạn chế của 02 phương án, việc chọn Phương án 1 sẽ khả thi hơn và tiết kiệm kinh phí trong thực hiện Đề án. 
IV. Kế hoạch nhân sự

1. Tiêu chí tham gia mạng lưới cộng tác viên khuyến công

- Cộng tác viên khuyến công cấp huyện: là công chức đang công tác tại phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố.

- Cộng tác viên khuyến công cấp xã: là cán bộ đang công tác tại UBND cấp xã, phụ trách công nghiệp thương mại. Trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên, nắm vững đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và có khả năng triển khai các chủ trương trên vào công việc.

- Tự nguyện tham gia mạng lưới cộng tác viên khuyến công, có năng lực giao tiếp tốt, ý thức phục vụ nhân dân cao, có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

2. Cách thức tuyển chọn

Căn cứ vào đề án được phê duyệt, dựa trên số lượng được phân bổ của năm 2019 và giai đoạn 2020-2025 của từng huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; từng xã, phường, thị trấn UBND cấp huyện rà soát đề cử cán bộ công chức phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng để tham gia mạng lưới cộng tác viên; Đồng thời rà soát chọn các xã, phường, thị trấn có phát triển mạnh về công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp hoặc những địa bàn cần đẩy mạnh trong thời gian tới để đề cử nhân sự tham gia mạng lưới cộng tác viên cấp xã.

UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa có trách nhiệm đề cử nhân sự với Sở Công Thương danh sách cụ thể đối với cán bộ phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng cấp huyện, các xã, phường, thị trấn dự kiến bố trí cộng tác viên khuyến công. Trên cơ sở đó, Sở Công Thương sẽ ban hành quyết định nhân sự tham gia mạng lưới cộng tác viên khuyến công và Trung tâm sẽ ký hợp đồng đối với các nhân sự trên.

Chủ tịch UBND xã giới thiệu nhân sự dự tuyển cộng tác viên khuyến công cấp xã (căn cứ đơn đề nghị tham gia mạng lưới cộng tác viên khuyến công) về Phòng Kinh tế và Hạ tầng/Kinh tế các huyện, thị xã, thành phố. 

Trưởng phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố giới thiệu công chức của Phòng dự kiến tham gia mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện và tổng hợp giới thiệu nhân sự dự kiến của cấp xã để báo cáo và đề xuất UBND cấp huyện.

3. Thời hạn hợp đồng

- Hợp đồng cộng tác viên được ký hàng năm và thực hiện theo quy định của pháp luật về hợp đồng dịch vụ.
- Hàng năm căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa rà soát, tổng hợp danh sách cộng tác viên cấp huyện, cấp xã gửi về Sở Công Thương, Sở Công Thương sẽ ban hành quyết định nhân sự tham gia mạng lưới cộng tác viên (nếu có thay đổi).
4. Tổ chức đào tạo, tập huấn và hội nghị ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công 

4.1 Công tác đào tạo, tập huấn 

+ Tổ chức 03 lớp nghiệp vụ khuyến công. 

+ Tổng số đại biểu tham dự : Năm 2019 là 11 người/lớp; giai đoạn 2020-2025 là 63 người/02 lớp. 

+ Thành phần tham dự: cộng tác viên khuyến công

+ Thời gian: 02 ngày/lớp. 

+ Kinh phí thực hiện: 73.603.000 đồng (Bảy mươi ba triệu, sáu trăm lẽ ba ngàn đồng)

4.2 Hội nghị ra mắt mạng lưới cộng tác viên khuyến công 

+ Tổ chức 01 hội nghị.

+ Tổng số đại biểu: 90 người. 

+ Thành phần tham dự: Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai, Đại diện Cục Công Thương địa phương, Sở Công Thương, một số Sở, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Kinh tế, Kinh tế - Hạ tầng; Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp; cộng tác viên khuyến công. 

+ Thời gian: 01 buổi/hội nghị. 

+ Kinh phí thực hiện: 33.000.000 đồng (Ba mươi ba triệu đồng chẵn). 

(Dự toán chi tiết công tác đào tạo, tập huấn và Hội nghị ra mắt mạng lưới cộng tác viên: Phụ lục 1.2;1.3;1.4). 

V. Dự toán kinh phí thực hiện đề án 
1. Kinh phí thực hiện 
Tổng kinh phí thực hiện là 6.472.803.000 đồng (Sáu tỷ, bốn trăm bảy mươi hai triệu, tám trăm lẽ ba ngàn đồng). Trong đó:

- Duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công là 6.366.200.000 đồng (mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng. Kinh phí trả thù lao cho cộng tác viên được điều chỉnh khi Nhà nước thực hiện điều chỉnh tăng mức lương cơ sở). 

- Đào tạo, tập huấn nghiệp vụ khuyến công 03 lớp là 73.603.000 đồng.

- Hội nghị ra mắt cộng tác viên khuyến công là 33.000.000 đồng.

2. Nguồn kinh phí: 
Sử dụng từ nguồn kinh phí khuyến công bố trí trong dự toán hàng năm.
Kinh phí thực hiện đề án được cấp bổ sung khi mức lương cơ sở điều chỉnh tăng so với mức lương cơ sở áp dụng khi xây dựng đề án để đảm bảo duy trì mạng lưới cộng tác viên khuyến công.
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp có trách nhiệm quản lý kinh phí, chi thù lao hàng tháng cho cộng tác viên, tiến hành thanh quyết toán với cơ quan thẩm quyền theo quy định.
VI. Tổ chức thực hiện

1. Sở Công Thương

Là cơ quan chủ trì giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Đề án.
Chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp thực hiện các nhiệm vụ sau:

· Tuyển chọn và tổ chức quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai ký hợp đồng cộng tác viên khuyến công tại các huyện, thị xã, thành phố và quản lý theo qui định.

- Xây dựng quy chế hoạt động, quy định chế độ thông tin báo cáo kết quả triển khai thực hiện Đề án theo định kỳ hàng năm và tổng kết sau cuối giai đoạn (năm 2025).

2. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương theo dõi, kiểm tra các quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ chính sách, công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho mạng lưới cộng tác viên khuyến công trên địa bàn Tỉnh.
3. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ và Sở Công Thương lập kế hoạch, dự toán ngân sách để thực hiện chế độ thù lao và hướng dẫn cơ chế chi trả cho cộng tác viên khuyến công theo qui định.

4. UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa

Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương tuyển chọn, đề cử nhân sự tham gia mạng lưới cộng tác viên khuyến công cấp huyện và cấp xã, nhằm triển khai tốt các hoạt động khuyến công trên địa bàn.
5. UNBD xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa
Phối hợp với UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa tuyển chọn và hỗ trợ cho cộng tác viên khuyến công triển khai tốt các hoạt động khuyến công trên địa bàn.
VII. Hiệu quả của đề án 

1. Hiệu quả kinh tế

Việc thành lập mạng lưới cộng tác viên khuyến công sẽ làm đầu mối triển khai các hoạt động khuyến công và tham gia hướng dẫn thực hiện các đề án khuyến công tại địa phương phụ trách, giúp Trung tâm Khuyến công và Tư vấn Phát triển Công nghiệp thống kê danh sách các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, lập kế hoạch và đề xuất các hoạt động khuyến công cụ thể phù hợp với nhu cầu và năng lực của các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn theo định hướng chương trình, kế hoạch khuyến công của tỉnh. Kịp thời tổng hợp những khó khăn, vướng mắc mà các cơ sở công nghiệp nông thôn gặp phải, những vấn đề còn bất cập trong cơ chế, chính sách khuyến công để tổng hợp điều chỉnh văn bản pháp luật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phù hợp đáp ứng nhu cầu thực tế của địa phương.

Xây dựng mạng lưới cộng tác viên khuyến công tại các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa là hướng phát triển đúng đắn, nhằm triển khai các chính sách khuyến khích, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp được kịp thời; Đẩy mạnh công tác khuyến công kịp thời, thiết thực với các doanh nghiệp. Qua đó góp phần thúc đẩy công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp phát triển, đẩy mạnh sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm sử dụng nguyên liệu tại chỗ. Giúp các cơ sở sản xuất CNNT mở rộng thị trường, đa dang hóa sản phẩm, tăng doanh thu và lợi nhuận, tăng thêm các nguồn thuế đóng góp cho ngân sách địa phương.

Cộng tác viên khuyến công không chỉ thực hiện riêng công tác khuyến công mà còn hỗ trợ cho địa phương trong việc hướng dẫn, theo dõi và nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp để có tham mưu, đề xuất những giải pháp giúp cho việc phát triển các ngành nghề tại địa phương.
2. Hiệu quả xã hội

Thông qua hoạt động khuyến công sẽ hỗ trợ thiết thực cho công tác quản lý nhà nước về Công Thương ở địa phương được nâng cao một bước, tạo sự gắn kết giữa các cơ quan quản lý nhà nước với cộng đồng doanh nghiệp và các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn Tỉnh.
Thông qua hoạt động khuyến công sẽ hỗ trợ thiết thực các cơ sở sản xuất CNNT không ngừng phát triển, tạo nhiều việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động tại địa phương.

PHẦN IV
KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

I. Kết luận 

1. Hiện nay, do xuất phát điểm thấp, nhiều cở sở, doanh nghiệp còn lúng túng trong việc xây dựng chiến lược sản xuất kinh doanh; xây dựng dự án, đề án đầu tư mở rộng sản xuất, thực hiện ứng dụng khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ vào sản xuất và quảng bá sản phẩm. Vì vậy việc hình thành mạng lưới cộng tác viên khuyến công sẽ hỗ trợ tích cực cho các nhiệm vụ này. 

2. Qua công tác triển khai các hoạt động khuyến công thời gian qua cho thấy các cơ sở CNNT trên địa bàn tỉnh hầu hết là doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh nên thường thiếu kế hoạch và chưa có phương hướng phát triển dài hạn dẫn đến gặp nhiều khó khăn trong quá trình phát triển của đơn vị cũng như thụ hưởng các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất. Vì vậy, cần đẩy mạnh triển khai chính sách khuyến công đến với cơ sở CNNT để thúc đẩy phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. 

II. Kiến nghị 

1. Mỗi phương án đều có ưu điểm và hạn chế riêng, tuy nhiên, qua phân tích, đánh giá, so sánh thì Trung tâm nhận thấy phương án 1 với kinh phí đầu tư vừa phải nhưng mang lại nhiều hiệu quả về kinh tế và xã hội. Sở Công Thương đề xuất lựa chọn Phương án 1 là phương án chọn để triển khai thực hiện.  
2. Sau khi đề án được phê duyệt, tổ chức triển khai thực hiện trong giai đoạn 2019-2025, sau đó sẽ đánh giá kết quả và hiệu quả của việc thực hiện đề án, đồng thời đề xuất cho giai đoạn tiếp theo khi cần thiết./.
Dự thảo
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